	PHÒNG GD & ĐT BẮC TRÀ MY

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

GV: Lê Trần Viết Thành
	ĐỀ TỰ LUYỆN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012

MÔN HOÁ HỌC 8 - ĐỀ SỐ 01

THỜI GIAN: 120 PHÚT



Câu 1(2 đ): Tổng số hạt trong nguyên tử X là 50 hạt. Trong nguyên tử X tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang  điện là 14 hạt. Tính số hạt p,n,e trong nguyên tử X.


Câu 2 ( 5,75 đ): Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện phản ứng (nếu có) ?


1/ Cho khí oxi tác dụng lần lượt với: Sắt, nhôm, đồng, lưu huỳnh, cacbon, phôtpho


2/ Cho khí hiđro đi qua các ống mắc nối tiếp, nung nóng, chứa lần lượt các chất:  

                                          MgO, CaO, CuO, Na2O, P2O5

3/ Cho dung dịch axit HCl tác dụng lần lượt với các chất: Nhôm, sắt, magie, đồng, kẽm.


Câu 3 ( 2,75đ): Em hãy tường trình lại thí nghiệm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm? Có mấy cách thu khí oxi? Viết PTHH xảy ra?


Câu 4 (3,5đ)

1/ Trộn tỷ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào, giữa O2 và N2 để người ta thu được một hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 bằng 14,75 ?


2/ Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X, cần dùng hết 10,08 lít O2 ​(ĐKTC). Sau khi kết thúc phản phản ứng, chỉ thu được 13,2 gam khí CO2 và 7,2 gam nước. X chứa nguyên tố nào? Tính khối lượng của X?


Câu 5 (4,5 đ)

1/ Cho  a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl (cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96 lít H2 (ĐKTC). Tính a ? 


2/ Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20 gam một hỗn hợp ( hỗn hợp Y ) gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này được cho phản ứng với dd H2SO4 loãng (lấy dư), thì thấy có 3,2 gam một kim loại màu đỏ không tan.Tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp Y ?


Câu 6 (1,5 đ): Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam nước, để pha chế được 500 gam dung dịch CuSO4 5%

    Cho: Cu = 64;  N = 14;  O = 16;   S = 32;   Ca = 40;  Fe = 56;  C = 12

Thí sinh được dùng máy tính bỏ túi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
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